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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm) (Ghi vào bài làm chữ cái đầu của đáp án đúng)
Câu 1. Triều Mạc ba lần đắp thêm luỹ ngoài thành Đại La nhằm mục đích gì?
	A. Phát triển nông nghiệp
C. Chống lũ lụt
	B. Bảo vệ kinh thành
D. Tạo dựng cảnh quan kinh thành


Câu 2. Sau khi nhà Mạc sụp đổ, chính quyền phong kiến Đàng Trong thuộc thế lực nào?
	A. Chúa Nguyễn
C. Vua Lê – chúa Trịnh
	B. Chúa Vũ
C. Vua Lê – chúa Nguyễn


Câu 3. Năm 1749, Trịnh Doanh ra lệnh đắp lại vòng thành ngoài dựa theo thành Đại La cũ và gọi tên là:
	A. Thành Đại Đô
C. Thành Tây Đô
	B. Thành Đông Đô
D. Thành Đông Quan


Câu 4. Điền từ còn thiếu vào chỗ sau:“…….một tháng sáu phiên. Ngày tư, ngày chín cho duyên đèo bòng“.
	A. Chợ Yên Thọ.
C. Chợ Đình Ngang.
	B. Chợ Phù Ninh.
D. Chợ Bưởi.


Câu 5. Mùa hè năm 1786, quân Tây Sơn do Nguyễn Huệ chỉ huy tiến ra Đàng Ngoài nhằm mục đích nào?
	A. Lật đổ chính quyền chúa Nguyễn.
C. Kháng chiến chống quân Thanh.
	B. Ép vua Lê nhường ngôi.
D. Lật đổ chính quyền chúa Trịnh.


Câu 6. Đạo quán nào ở Thăng Long có pho tượng lớn thánh Huyền Thiên bằng đồng hun được đúc năm 1677?
	A. Đạo quán Liên Hoa.
C. Đạo quán Kim Liên.
	B. Đạo quán Trấn Vũ.
D. Đạo quán Hòe Nhai.


Câu 7. Tác phẩm văn học chữ Hán nào xuất hiện trong thời gian này được ca ngợi là “Thiên cổ kì bút”, “Thiên cổ kì thư”?
 A. Cung oán ngâm khúc (Nguyễn Gia Thiều).
 B. Hoàng Việt thi tuyển (Bùi Huy Bích).
 C. Truyền kì mạn lục của Nguyễn Dữ. 
 D. Việt âm thi tập (Phan Phu Tiên).
Câu 8. Trong hoàng cung, vua Lê Hiển Tông rất thích xem nghệ thuật biểu diễn nào?
	A. Tuồng chèo.
	B. Quan họ.
	C. Cải lương.
	D. Nhã nhạc.


Câu 9. Biểu hiện nào sau đây không phải của không khí bị ô nhiễm?

A. Có mùi khó chịu.
C. Giảm tầm nhìn.
B. Sương mù giữa ban ngày
D. Sương mai buổi sớm

Câu 10. Hoạt động nào sau đây gây ô nhiễm không khí?

A. Sản xuất công nghiệp
C. Vứt rác bừa bãi
B. Phun thuốc trừ sâu
D. Chặt phá rừng

Câu 11. Để phòng tránh ô nhiễm không khí trong nhà, không nên làm điều nào sau đây?
A. Sử dụng các thiết bị hút mùi, thu khói hỗ trợ khi nấu ăn trong nhà
B. Không sưởi đốt bẳng than củi, than đá … trong phòng kín
C. Hạn chế sử dụng hóa chất trong hộ gia đình
D. Hút thuốc lá trong phòng kín
Câu 12. Theo IQAir (ứng dụng theo dõi chất lượng không khí trên toàn thế giới) cho rằng thủ đô Hà Nội đứng thứ mấy về ô nhiễm không khí trên toàn thế giới?

A. Thứ nhất
C. Thứ 3
B. Thứ 2
D. Thứ 5
Câu 13. Các hoạt động chính trong Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn tại Việt Nam gồm những hoạt động nào ?
A.  Ra quân làm vệ sinh môi trường
B.  Tổ chức các hoạt động trồng cây
C.  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, cộng đồng trong việc bảo vệ, giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường
D.   Tất cả các hoạt động trên
Câu 14. Các chất bảo vệ thực vật và các chất độc hoá học thường được tích tụ ở đâu?
A. Đất, nước						B. Nước, không khí
C. Không khí, đất					D. Đất, nước, không khí, và trong cơ thể sinh vật
Câu 15. Tài nguyên nào sau đây không tái sinh ?

A. Tài nguyên rừng
C. Tài nguyên khoáng sản
B. Tài nguyên đất
D. Tài nguyên sinh vật

Câu 16. Hiện Việt Nam đang đứng thứ mấy trên thế giới về ô nhiễm rác thải biển, đặc biệt là rác thải nhựa?

A. Thứ 2
C. Thứ 4
B. Thứ 3
D. Thứ 5

Câu 17. Chủ đề sự kiện Giờ Trái Đất 2024 là gì?
A. Kiến tạo tương lai, bây giờ hoặc không bao giờ
B. Tiết kiệm điện - thành thói quen
C. Lên tiếng vì thiên nhiên
D.  Giảm dấu chân Carbon - hướng tới Net Zero8
Câu 18. Ngày môi trường thế giới là ?

A. 5/6
C. 5/8
B. 5/7
D. 5/9
Câu 19. Nhà nước ban hành Luật Bảo vệ môi trường nhằm mục đích?
A. Tăng cường công tác quản lí của Nhà nước về bảo vệ môi trường
B. Xử phạt các hành vi vi phạm môi trường
C. Xây dựng ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường cho người dân
D. Thực hiện vai trò quản lí của Nhà nước đối với môi trường
Câu 20. Khuê Văn Các ở Văn miếu Quốc Tử Giám xây dựng năm bao nhiêu ?
A. Năm 1803			B. Năm 1804			C. Năm 1805			D. Năm 1806
PHẦN II. TỰ LUẬN (5.0 điểm)
Câu 1 ( 3.0 điểm): Nêu một số nét nổi bật về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo và giáo dục Thăng Long từ thời Mạc đến thời Tây Sơn?
Câu 2 (2.0 điểm) Em hãy nêu nguyên nhân và hậu quả của ô nhiễm môi trường không khí tại Hà Nội ?
 

                                    --------------------------Chúc các con làm bài tốt-----------------------


